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MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 101/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202138626 Thái Huyền Anh OB 403 SA K27QTH

2 27202130565 Phạm Thị Ngọc Ánh OB 403 SA K27QTH

3 26212132451 Nguyễn Hữu Bằng OB 403 SA K27QTH

4 27202100939 Phan Quỳnh Châu OB 403 SA K27QTH

5 28204354936 Nguyễn Thị Kim Chi OB 403 SA K28QTH

6 27217226221 Nguyễn Đắc Cường OB 403 SA K27QTH

7 27202129175 Phạm Thị Thùy Diễm OB 403 SA K27QTH

8 27212102147 Nguyễn Đức Dũng OB 403 SA K27QTH

9 27202124899 Trương Thị Duyên OB 403 SA K27QTH

10 27212101491 Lê Nguyên Bảo Duyên OB 403 SA K27QTH

11 26202134159 Mai Hà Hương Giang OB 403 SA K26QTH

12 27202128923 Nguyễn Hương Giang OB 403 SA K27QTH

13 27202143390 Tống Thị Minh Hạnh OB 403 SA K27QTH

14 27212139620 Nguyễn Hữu Hậu OB 403 SA K27QTH

15 27202234007 Nguyễn Thị Hiền OB 403 SA K27QTH

16 26212142005 Trần Minh Hiếu OB 403 SA K27QTH

17 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng OB 403 SA K27QTH

18 27202100659 Nguyễn Thúy Hồng OB 403 SA K27QTH

19 27212140124 Nguyễn Minh Huân OB 403 SA K27QTH

20 27212128883 Trần Khánh Huy OB 403 SA K27QTH

21 27203001346 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền OB 403 SA K27QTH

22 27212134891 Nguyễn Thành Khẩn OB 403 SA K27QTH

23 27217732414 Phan Như Khang OB 403 SA K27QTH

24 27212342246 Nguyễn Hữu Thế Khanh OB 403 SA K27QTH
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2/10

MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 101/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202101065 Phạm Thị Thu Lành OB 403 SA K27QTH

2 25202107155 Nguyễn Thị Mỹ Linh OB 403 SA K25QTH

3 27202129220 Lê Khánh Linh OB 403 SA K27QTH

4 27202138249 Trần Thị Mỹ Linh OB 403 SA K27QTH

5 27202139971 Huỳnh Thị Hoài Linh OB 403 SA K27QTH

6 27212120463 Lê Văn Lượng OB 403 SA K27QTH

7 26202131830 Hoàng Thị Cẩm Ly OB 403 SA K26QTH

8 28208000639 Trần Thị Cẩm Ly OB 403 SA K28QTH

9 27212100864 Dương Nhật Minh OB 403 SA K27QTH

10 27202244005 Tô Thị Mùi OB 403 SA K28QTH

11 28204348925 Nguyễn Trà My OB 403 SA K28QTH

12 27202138100 Nguyễn Thị Thùy Mỵ OB 403 SA K27QTH

13 27212126220 Đào Phương Nam OB 403 SA K27QTH

14 27212100512 Hồ Văn Ngọ OB 403 SA K27QTH

15 27207227236 Nguyễn Mỹ Ngọc OB 403 SA K27QTH

16 28204304990 Phan Lê Bảo Ngọc OB 403 SA K28QTH

17 26217125905 Lê Viết Nguyên OB 403 SA K27QTH

18 28204300812 Võ Thị Thu Nguyên OB 403 SA K28QTH

19 27202148045 Nguyễn Thị Kim Nhi OB 403 SA K27QTH

20 27207129752 Phan Thị Thảo Nhi OB 403 SA K27QTH

21 28204303691 Nguyễn Thị Ánh Nhi OB 403 SA K28QTH

22 27212125610 Nguyễn Tiến Phát OB 403 SA K27QTH

23 27215237761 Ngô Ngọc Tiến Phát OB 403 SA K27QTH

24 27212100942 Bùi Xuân Phú OB 403 SA K27QTH
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3/10

MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 204  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202143779 Huỳnh Thị Thái Phương OB 403 SA K27QTH

2 28214306108 Hồ Tá Quý OB 403 SA K28QTH

3 27202228935 Nguyễn Thị Vân Sang OB 403 SA K27QTH

4 27202102926 Đặng Thị Ngọc Sáng OB 403 SA K27QTH

5 27202102894 Lê Thị Sen OB 403 SA K27QTH

6 28214300683 Nguyễn Hữu Kim Sơn OB 403 SA K28QTH

7 27207339875 Trần Dương Thu Sương OB 403 SA K27QTH

8 26212134038 Nguyễn Phạm Phú Sỹ OB 403 SA K26QTH

9 27212130695 Nguyễn Duy Tài OB 403 SA K28QTH

10 27202100746 Lê Thị Tịnh Tâm OB 403 SA K27QTH

11 27202125876 Đoàn Hoàng Mỹ Tâm OB 403 SA K27QTH

12 27212139529 Nguyễn Minh Tâm OB 403 SA K27QTH

13 27212141909 Trần Thanh Tân OB 403 SA K27QTH

14 27212152203 Nguyễn Quốc Thanh OB 403 SA K27QTH

15 27202127894 Nguyễn Thị Minh Thảo OB 403 SA K27QTH

16 27202138401 Nguyễn Thị Hồng Thảo OB 403 SA K28QTH

17 27202138233 Nguyễn Phương Thúy OB 403 SA K27QTH

18 27202148172 Trần Thị Thu Thủy OB 403 SA K27QTH

19 27202128675 Phạm Thị Thủy Tiên OB 403 SA K27QTH

20 27212101416 Đồng Hạnh Tiên OB 403 SA K27QTH

21 28214402370 Đỗ Quốc Tiến OB 403 SA K28QTH

22 27202140393 Lý Thanh Trà OB 403 SA K27QTH

23 27202640087 Nguyễn Thị Trúc OB 403 SA K27QTH

24 27212145858 Phạm Duy Trung OB 403 SA K27QTH
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212144868 Phạm Anh Tú OB 403 SA K27QTH

2 27212133776 Nguyễn Thành Tuấn OB 403 SA K27QTH

3 27212144429 Nguyễn Anh Tuấn OB 403 SA K27QTH

4 27217000388 Hoàng Anh Tuấn OB 403 SA K27QTH

5 27202144377 Nguyễn Thị Thu Vấn OB 403 SA K27QTH

6 27217100068 Nguyễn Phúc Vinh OB 403 SA K27QTH

7 26202136187 Hồ Thị Tường Vy OB 403 SA K27QTH

8 27202137512 Nguyễn Thị Tường Vy OB 403 SA K27QTH

9 27202139739 Nguyễn Thị Hải Yến OB 403 SA K27QTH

10 27213831253 Phạm Đức Tuấn Anh OB 403 SC K27QTH

11 27202140940 Đỗ Trần Quỳnh Châu OB 403 SC K27QTH

12 27212139072 La Phước Đạt OB 403 SC K27QTH

13 27212146658 Đặng Tiến Đạt OB 403 SC K27QTH

14 27202141350 Hồ Thị Điền OB 403 SC K27QTH

15 27212103060 Trần Nguyễn Thuỳ Dung OB 403 SC K27QTH

16 27211327237 Đỗ Nguyễn Dũng OB 403 SC K27QTH

17 27217136532 Phan Nguyễn Gia Hân OB 403 SC K27QTH

18 27202147200 Trương Thị Kim Hoà OB 403 SC K27QTH

19 27202141689 Trần Thị Ánh Hồng OB 403 SC K27QTH

20 27202153353 Trần Thị Thu Hương OB 403 SC K27QTH

21 27212122418 Trần Đang Huy OB 403 SC K27QTH

22 26212129909 Nguyễn Lê Ngọc Khanh OB 403 SC K26HP-QTH

23 27202102037 Hồ Thị Khuyên OB 403 SC K27QTH

24 27202102958 Trần Thị Ngọc Lan OB 403 SC K27QTH
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 301/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202129074 Bùi Thị Thùy Linh OB 403 SC K27QTH

2 27202130593 Nguyễn Thị Diệu Linh OB 403 SC K27QTH

3 27202139403 Lê Thị Linh OB 403 SC K27QTH

4 26212133226 Huỳnh Quang Hoàng Lộc OB 403 SC K26QTH

5 27212140382 Lê Tấn Long OB 403 SC K27QTH

6 27202952394 Châu Gia Ly OB 403 SC K27QTN

7 28204306474 Trương Thị Thảo Ly OB 403 SC K28QTH

8 27212138939 Trần Thành Nam OB 403 SC K27QTH

9 27202100620 Trương Thị Nga OB 403 SC K27QTH

10 27202101511 Hồ Thị Thu Nga OB 403 SC K27QTH

11 27202129948 Nguyễn Thị Bích Ngọc OB 403 SC K27QTH

12 27212146884 Lê Trung Nhân OB 403 SC K27QTH

13 27212147096 Nguyễn Thành Nhân OB 403 SC K27QTH

14 26212134687 Nguyễn Hoàng Nhật OB 403 SC K26QTH

15 27212101688 Nguyễn Đức Minh Nhật OB 403 SC K27HP-QTH

16 27212101883 Huỳnh Công Nhật OB 403 SC K27QTH

17 27202102394 Phan Thị Yến Nhi OB 403 SC K27QTH NỢ HP

18 27202141222 Trần Thị Tuyết Nhi OB 403 SC K27QTH

19 27202144932 Nguyễn Thị Thảo Nhi OB 403 SC K27QTH

20 27202902840 Nguyễn Thị Lan Nhi OB 403 SC K27QTN

21 27212144939 Trương Hồng Nhung OB 403 SC K27QTH

22 28212302137 Phan Xuân Phú OB 403 SC K28QTH

23 27217037658 Võ Văn Phúc OB 403 SC K27QTH

24 27202145509 Đỗ Thị Tú Quyên OB 403 SC K27QTH
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 301/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27207100064 Nguyễn Thị Thu Sang OB 403 SC K27QTH

2 27212152040 Lê Anh Tài OB 403 SC K27QTH

3 27212133701 Phan Đức Thắng OB 403 SC K27QTH

4 24212113034 Hà Đinh Minh Thành OB 403 SC K27QTH

5 27207127486 Trần Thị Thanh Thảo OB 403 SC K27QTH

6 26212133809 Lê Văn Thuận OB 403 SC K26QTH

7 27202134249 Võ Thị Thùy Trang OB 403 SC K27QTH

8 27212153208 Mai Lê Thùy Trang OB 403 SC K27QTH

9 27202126430 Hồ Thị Cẩm Tú OB 403 SC K27QTH

10 28214437672 Hoàng Mạnh Tuấn OB 403 SC K28QTN

11 29214354183 Trần Văn Tuấn OB 403 SC K29QTH

12 26212900091 Phan Huy Tùng OB 403 SC K26HP-QTH

13 27202141871 Trương Lê Khánh Vi OB 403 SC K27QTH

14 27212100507 Lê Thành Vinh OB 403 SC K27QTH

15 27202122649 Võ Thị Hồng Vỹ OB 403 SC K27QTH

16 28214300803 Đào Tăng Vỹ OB 403 SC K28QTH

17 26207200438 Huỳnh Thị Như Ý OB 403 SC K26QTH NỢ HP

18 27202138078 Trương Thị Hoàng Yến OB 403 SC K27QTH

19 25212110445 Nguyễn Vũ Tuấn Anh OB 403 SE K25QTH NỢ HP

20 27212139444 Nguyễn Hoàng Anh OB 403 SE K27QTH

21 27212144006 Nguyễn Đức Ánh OB 403 SE K27QTH

22 27212126041 Lê Hữu Cần OB 403 SE K27QTH

23 27213232726 Đỗ Ngọc Châu OB 403 SE K27QTH

24 27202101890 Lê Vương Diệu Chi OB 403 SE K27QTH
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7/10

MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 304/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212135199 Nguyễn Tài Đạt OB 403 SE K26QTH

2 27212146659 Huỳnh Tấn Đạt OB 403 SE K27QTH

3 27202130382 Hoàng Ánh Dung OB 403 SE K27QTH

4 27202101046 Phạm Thị Cẩm Duyên OB 403 SE K27QTH

5 27202101225 Phạm Hoàng Giang OB 403 SE K27QTH

6 27212137135 Nguyễn Ngọc Minh Hà OB 403 SE K27QTH

7 27202124308 Nguyễn Thị Thu Hằng OB 403 SE K27QTH

8 27202153772 Huỳnh Thị Thu Hằng OB 403 SE K27QTH

9 27207231382 Nguyễn Thị Như Hằng OB 403 SE K27QTH

10 27202140757 Nguyễn Thị Bích Hạnh OB 403 SE K27QTH

11 27212154241 Kiều Văn Hậu OB 403 SE K27QTH

12 27202147028 Đặng Thị Lê Hiền OB 403 SE K27QTH

13 27202545137 Trần Thị Hiền OB 403 SE K27QTH

14 27212124878 Đặng Ngọc Hiển OB 403 SE K27QTH

15 27202120973 Phạm Dương Nhật Hoa OB 403 SE K27QTH

16 27202143711 Lê Thị Vân Huệ OB 403 SE K27HP-QTH

17 27212120130 Trần Phúc Hùng OB 403 SE K27QTH

18 27202101485 Lương Thị Kim Hưng OB 403 SE K27QTH

19 27212133757 Nguyễn Đức Huy OB 403 SE K27QTH

20 27202139893 Đặng Thị Khánh Huyền OB 403 SE K27QTH

21 27202141007 Ung Thị Thanh Huyền OB 403 SE K27QTH

22 27212136578 Lê Cao Triều Kha OB 403 SE K27QTH

23 27202122152 Phạm Kim Khánh OB 403 SE K27QTH

24 27212140195 Trần Quốc Khánh OB 403 SE K27QTH
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 304/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202200435 Nguyễn Thị Thư Lê OB 403 SE K27QTH

2 27202135640 Võ Thị Mỹ Lệ OB 403 SE K27QTH

3 27202233379 Phan Thị Lên OB 403 SE K27QTH

4 27202128908 Hồ Thị Ngọc Linh OB 403 SE K27QTH

5 27202139298 Trần Trúc Linh OB 403 SE K27QTH

6 27202141793 Nguyễn Kiều Khánh Linh OB 403 SE K27QTH

7 27202101034 Nguyễn Thị Kim Lộc OB 403 SE K27QTH

8 27202121884 Nguyễn Thị Kim Luyến OB 403 SE K27QTH

9 26202134315 Võ Gia Ly OB 403 SE K26QTH

10 27202141783 Trần Thảo Ly OB 403 SE K27QTH

11 27212153253 Lê Nguyễn Trúc Ly OB 403 SE K27QTH

12 27212137166 Nguyễn Nhật Minh OB 403 SE K27QTH

13 27202144189 Phan Thị Mộng Mơ OB 403 SE K27QTH

14 27202100078 Đỗ Thị Trà My OB 403 SE K27QTH

15 27202101025 Nguyễn Thị Thu My OB 403 SE K27QTH

16 27202101598 Võ Lê Hà My OB 403 SE K27QTH

17 27202132832 Nguyễn Thị Hà My OB 403 SE K27QTH

18 27202138675 Ngô Lê Diễm My OB 403 SE K27QTH

19 27217235616 Trương Nhật Nam OB 403 SE K27QTH

20 27202120343 Lê Thị Nga OB 403 SE K27QTH

21 27212129101 Nguyễn Văn Nguyên OB 403 SE K27QTH

22 27202138853 Nguyễn Thị Nguyệt OB 403 SE K27QTH

23 27202100158 Mai Thị Tuyết Nhi OB 403 SE K27QTH

24 27202140760 Thân Thị Ngọc Nhi OB 403 SE K27QTH
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202134621 Đoàn Thị Thảo Như OB 403 SE K27QTH

2 27202141549 Nguyễn Thị Quỳnh Như OB 403 SE K27QTH

3 27212149961 Trần Minh Phi OB 403 SE K27QTH

4 27212100490 Võ Như Quang Phúc OB 403 SE K27QTH

5 27212101268 Nguyễn Viết Phan Quân OB 403 SE K27QTH

6 27212200840 Nguyễn Kim Quang OB 403 SE K27QTH

7 27212243794 Lương Minh Quang OB 403 SE K27QTH

8 27212427006 Phan Nhật Quang OB 403 SE K27QTH

9 27212145331 Nguyễn Văn Quyền OB 403 SE K27QTH

10 27202102859 Phan Thị Diễm Quỳnh OB 403 SE K27QTH

11 27202134288 Phạm Phương Quỳnh OB 403 SE K27QTH

12 27218229385 Nguyễn Lương Sơn OB 403 SE K27QTH

13 27212143984 Nguyễn Thành Tài OB 403 SE K27QTH

14 27217135224 Nguyễn Hữu Tài OB 403 SE K27QTH

15 28204349825 Tạ Thị Thanh Thanh OB 403 SE K27QTH

16 27212134395 Nguyễn Văn Thành OB 403 SE K27QTH

17 27202833387 Trần Thị Yến Thảo OB 403 SE K27QTH

18 27207536563 Nguyễn Thị Thanh Thảo OB 403 SE K27QTH

19 27217445935 Nguyễn Xuân Quốc Thảo OB 403 SE K27QDB

20 27202147023 Phạm Thị Hồng Thịnh OB 403 SE K27QTH

21 27212243208 Nguyễn Hữu Thông OB 403 SE K27QTH

22 27202101365 Trần Thị Minh Thư OB 403 SE K27QTH

23 27202134194 Nguyễn Thị Minh Thư OB 403 SE K27QTH

24 27202152994 Hồ Thị Anh Thư OB 403 SE K27QTH

25

26

27

28

29
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ĐIỂM THI
GHI CHÚ
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MÔN THI : OB 403 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghệ Thuật Lãnh Đạo * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202129222 Nguyễn Thị Diểm Thương OB 403 SE K27QTH

2 27202137580 Lê Thị Thanh Thúy OB 403 SE K27QTH

3 27202125293 Phạm Thị Thuý Tình OB 403 SE K27QTH

4 27212100723 Nguyễn Ngọc Toàn OB 403 SE K27QTH

5 27212102294 Nguyễn Thanh Toàn OB 403 SE K27QDB

6 27212202640 Lê Ngọc Toàn OB 403 SE K27HP-QTH

7 27202100085 Nguyễn Trần Huyền Trâm OB 403 SE K27QTH

8 27212144779 Nguyễn Huỳnh Thuỳ Trâm OB 403 SE K27QTH

9 27202130811 Trần Đoàn Huyền Trang OB 403 SE K27QTH

10 27202141942 Hoàng Thị Thùy Trang OB 403 SE K27QTH

11 27202630772 Lê Thị Thùy Trang OB 403 SE K27QTH

12 27203731464 Trương Thục Trinh OB 403 SE K27QTH

13 27212143479 Đoàn Lê Phương Trinh OB 403 SE K27QTH

14 27212100900 Nguyễn Quốc Trung OB 403 SE K27QTH

15 27212140485 Nguyễn Văn Trường OB 403 SE K27QTH

16 27202138789 Huỳnh Thị Sanh Tứ OB 403 SE K27QTH

17 27212100901 Lê Công Tuấn OB 403 SE K27QTH

18 27202521411 Nguyễn Kim Tuyền OB 403 SE K27QTH

19 27202153368 Nguyễn Thị Ánh Tuyết OB 403 SE K27QTH

20 27212128902 Hồ Phi Úc OB 403 SE K27QTH

21 27212153583 Nguyễn Bá Việt OB 403 SE K27QTH

22 27202142898 Nguyễn Lê Triệu Vy OB 403 SE K27QTH

23 27202146595 Trương Thị Triệu Vy OB 403 SE K27QTH

24

25

26

27

28

29
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